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BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 788/QĐ-TCCB


 




    Hà Nội, ngày  18  tháng 3  năm 1996
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Giấy Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP


Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính  phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định  số 38/HĐBT ngày 10/4/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành quy định về liên kết kinh tế;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Giấy Việt Nam về việc đề nghị Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Giấy Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này bản Điều lệ Hiệp hội Giấy Việt Nam.

Điều 2: Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các cơ quan thuộc Bộ, Chủ tịch Hiệp hội Giấy Việt Nam và các đơn vị thành viên trong Hiệp hội Giấy Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Nơi nhận:
· Như điều 3,

· Bộ Tài chính,

· Ngân hàng Nhà nước,

· Bộ Nội vụ,

· Lưu.
Đặng Vũ Chư
ĐIỀU LỆ

Hiệp hội Giấy Việt Nam

------------

Chương I

NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1: 
Hiệp hội Giấy Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM PAPERMAKING ASSOCIATION, viết tắt là VPA, là môt tổ chức hợp tác, liên kết kinh tế dựa trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong đất nước Việt Nam trên các lĩnh vực sau: chuyên sản xuất bột và giấy, gia công các sản phẩm bằng giấy; trồng và khai thác rừng nguyên liệu cho ngành Giấy; sản xuất, kinh doanh các loại vật tư, phụ tùng, thiết bị chuyên dùng cho ngành Giấy và các cơ quan nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành Giấy.

Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại 25A Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: 
Hoạt động chủ yếu của Hiệp hội là hỗ trợ nhau về kỹ thuật, nghiệp vụ công tác quản lý, đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật cho ngành Giấy; tạo điều kiện cho các đơn vị trong ngành tiếp cận với thị trường, kỹ thuật sản xuất giấy trong khu vực và thế giới; giúp đỡ các đơn vị trong Hiệp hội gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh hoặc tai nạn rủi ro... nhằm bảo đảm cho các Hội viên cùng tồn tại và cùng phát triển.

Tổng Công ty Giấy Việt Nam là hạt nhân của Hiệp hội.

Điều 3: 
Hiệp hội hoạt động trên cơ sở Quyết định 38/HĐBT ngày 10/4/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về liên kết kinh tế.

Hiệp hội có con dấu, có tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của Nhà nước và trong Điều lệ này.

Chương II

TỔ CHỨC CỦA HIỆP HỘI

Điều 4: 
Thành viên của Hiệp hội gồm có:

a. 
Các doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành Giấy nêu ở Điều 1 tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện và có đơn xin gia nhập, được Ban Thường trực Hiệp hội xem xét, kết nạp thì được công nhận là Hội viên chính thức của Hiệp hội.

Thủ trưởng đương nhiệm của các Hội viên là đại diện đương nhiên của đơn vị Hội viên đó trong Hiệp hội.

b. Một số nhà khoa học, kỹ thuật, quản lý đã và đang công tác trong và ngoài ngành Giấy, có quan hệ mật thiết với ngành Giấy, được Ban Thường trực Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự của Hiệp hội.

Điều 5: 


Cơ quan quyết định cao nhất của Hiệp hội là Đại hội toàn thể Hội viên. Nhiệm kỳ Đại hội toàn thể hội viên là 5 năm.

Đại hội có nhiệm vụ:

1. Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ.

Hoạch định và thông qua chương trình hoạt động dài hạn.

2. Thông qua, bổ sung sửa đổi Điều lệ.

3. Quyết định số lượng, cơ cấu ủy viên và bầu Ban Chấp hành Hiệp hội. 

4. Bầu Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 6: 


Hiệp hội được tổ chức thành 4 chi hội:

- 
Chi hội 1: gồm các doanh nghiệp giấy ở các tỉnh phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng.

- 
Chi hội 2: gồm các doanh nghiệp giấy ở Hà Nội và các tỉnh phía Nam Hà Nội đến Thừa Thiên Huế.

- 
Chi hội 3: gồm tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đến các tỉnh Tây Nguyên, Khánh Hòa.

- 
Chi hội 4: gồm các doanh nghiệp giấy của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh còn lại phía Nam.

Ban Chấp hành Hiệp hội bầu ra Ban Thường trực. Ban Thường trực điều hành công việc của Hiệp hội.

Giúp việc chuyên môn cho Ban Thường trực Hiệp hội có 3 tiểu ban:

- Tiểu ban nguyên liệu và công nghệ.

- Tiểu ban thị trường và hợp tác quốc tế.

- Tiểu ban bảo vệ môi sinh.

Chủ tịch Hiệp hội kiêm Trưởng ban Ban Thường trực Hiệp hội, nhiệm kỳ của Chủ tịch Hiệp hội là 5 năm.

Giúp việc Chủ tịch Hiệp hội có từ 1 đến 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội là ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, do Chủ tịch Hiệp hội giới thiệu và được Ban Chấp hành Hiệp hội bầu bằng bỏ phiếu kín.

Khi ủy viên của Ban Chấp hành hoặc Ban Thường trực Hiệp hội thuyên chuyển công tác, Ban Chấp hành Hiệp hội bầu bổ xung. Nếu Ban Chấp hành Hiệp hội khuyết tới trên 1/3 số lượng, thì Hội nghị toàn thể Hội viên nhiệm kỳ bầu bổ xung.

Giúp việc chung cho Ban Thường trực Hiệp hội có Tổng thư ký Hiệp hội và do Chủ tịch Hiệp hội lựa chọn người trong các đơn vị Hội viên và giới thiệu với Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định.

Nhiệm vụ, chức năng hoạt động của Tổng thư ký do Ban Chấp hành Hiệp hội quy định.

Điều 7: 

Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hiệp hội:

1. Bầu các Phó chủ tịch, quyết định số lượng và bầu ủy viên Ban Thường trực Hiệp hội; Chỉ định các Chủ tịch Chi hội, Tổng thư ký Hiệp hội và các Trưởng tiểu ban của Hiệp hội.

2. Quyết định bộ máy giúp việc và quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hiệp hội, chức năng, nhiệm vụ của Tổng thư ký Hiệp hội do Chủ tịch Hiệp hội trình.

3. Quyết định các khoản thu và chi tài chính.

4. Thông qua chương trình hoạt động 6 tháng, năm và triển khai Nghị quyết Đại hội.

5. Thông qua các kiến nghị với Nhà nước về chương trình phát triển và các chính sách đối với ngành.

6. Quyết định việc gia nhập các tổ chức chuyên ngành trong nước, khu vực và thế giới.

7. Xem xét báo cáo và xử lý các kiến nghị của các đơn vị Hội viên.

8. Quyết định triệu tập Đại hội, Hội nghị định kỳ và bất thường của Hiệp hội.

Ban Chấp hành Hiệp hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Khi bầu hoặc biểu quyết có số phiếu ngang nhau, Chủ tịch Hiệp hội ở bên nào thì ý kiến bên đó là quyết định.

Nhiệm vụ của Ban Thường trực Hiệp hội:

1. Điều hành công việc của Hiệp hội giữa hai nhiệm kỳ Đại hội.

2. Kết nạp và xoá tên Hội viên.

3. Điều hành, giám sát hoạt động bộ máy giúp việc của Hiệp hội và các tiểu ban của Hiệp hội.

4. Theo dõi hoạt động của các Phó chủ tịch Hiệp hội, Trưởng tiểu ban, các Chủ tịch và Phó chủ tịch các Chi hội.

Điều 8: 
Chủ tịch Hiệp hội là người đại diện cao nhất của Hiệp hội, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội theo nhiệm vụ của Hiệp hội, theo các Nghị quyết của Đại hội toàn thể và của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định của mình trước luật pháp và Ban Chấp hành Hiệp hội.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI VÀ HỘI VIÊN

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

Điều 9: 
Hiệp hội có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Đại diện quyền lợi chính đáng của các Hội viên.

Tư vấn cho các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư mới, chiều sâu phát triển sản xuất, kỹ thuật của Ngành. Nghiên cứu và kiến nghị Nhà nước ban hành các chính sách kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật, bảo hộ sản xuất, bảo hiểm xã hội của Ngành.

2. Nghiên cứu, nắm nhu cầu mặt hàng Giấy của thị trường trong và ngoài nước, nắm năng lực sản xuất, trình độ kỹ thuật các cơ sở trong Hiệp hội để có kế hoạch phân công mặt hàng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong vùng và khu vực, tránh cạnh tranh đối đầu làm nguy hại lẫn nhau. 

3. Kiến nghị với Nhà nước ban hành đạo luật, sửa đổi sắc thuế, giá cả có liên quan đến Ngành.

4. Tổ chức phổ biến, thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước có liên quan đến Ngành. Tổ chức công tác thông tin kinh tế, kỹ thuật của ngành Giấy Việt Nam và thế giới tới các Hội viên, giúp các Hội viên nắm bắt được tình hình tiến bộ kỹ thuật, tình hình thị trường giá cả trong và ngoài nước.

5. Tạo điều kiện mở rộng quan hệ quốc tế trong các lĩnh vực:

- Tìm hiểu tình hình tổ chức, hoạt động Hiệp hội Giấy của các nước, tạo mối quan hệ giữa Hiệp hội Giấy Việt Nam với Hiệp hội Giấy trong khu vực ASEAN và các nước trên thế giới.

- Tạo điều kiện và khuyến khích các Hội viên tham gia xuất, nhập khẩu sản phẩm và tham quan khảo sát thị trường nước ngoài.

- Chắp nối, kêu gọi đầu tư vốn liên doanh, liên kết với các đơn vị Hội viên và tổ chức cho các Hội viên có điều kiện quan hệ ra nước ngoài để tìm bạn hàng và đối tác đầu tư.

- Đăng ký tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế về các chuyên đề ngành Giấy và chọn cử người đi dự.

- Kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ, các tổ chức tư nhân (kể cả Việt kiều) ở nước ngoài đóng góp, giúp đỡ ngành Giấy Việt Nam.

- Đăng ký tham gia hoạt động trong tổ chức Hiệp hội Bột, Giấy khu vực và thế giới.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi phổ biến kinh nghiệm về tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh hoặc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong ngành, đào tạo bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ công nhân lành nghề chuyên ngành.

Điều 10: 

Các Hội viên của Hiệp hội  có những nhiệm vụ sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ Điều lệ, Nghị quyết của Hiệp hội, của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội và của các Chi hội.

2. Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ, đóng hội phí và sinh hoạt đầy đủ các kỳ sinh hoạt thường kỳ hoặc đột xuất của Hiệp hội.

3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính do Điều lệ quy định.

Những Hội viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hiệp hội, Ban Thường trực Hiệp hội ra Nghị quyết xóa tên và thông báo cho toàn thể Hội viên biết.

Điều 11: 

Quyền lợi của các Hội viên:

1. Được dự các buổi Hội nghị định kỳ hoặc bất thường của Hiệp hội, được ứng cử và đề cử vào Ban Chấp hành Hiệp hội, vào Chủ tịch, phó Chủ tịch Hiệp hội, được biểu quyết những vấn đề quan trọng trong các cuộc họp của Hiệp hội, được chất vấn Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Ban Chấp hành, Ban Thường trực và các Trưởng tiểu ban của Hiệp hội.

2. Được Hiệp hội cung cấp các nguồn thông tin về lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh doanh, thị trường, giá cả.

3. Được Hiệp hội hỗ trợ, chuyển nhượng nguyên vật liệu thiết yếu, máy móc thiết bị chuyên dùng, chuyển giao kỹ thuật mới với giá ưu đãi.

4. Được hưởng các ưu đãi do Hiệp hội kiến nghị với Nhà nước để bảo hộ sản xuất bột, giấy trong nước.

5. Được Hiệp hội giúp đỡ về vật chất khi Hội viên gặp rủi ro về thiên tai, hỏa hoạn.

6. Được Hiệp hội tạo điều kiện, trực tiếp tiếp xúc với thị trường nước ngoài, tham gia đàm phán ký kết các hợp đồng mua bán, đầu tư liên doanh, liên kết kinh tế.

7. Được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất với lãi suất ưu đãi từ nguồn vốn của Hiệp hội  (nếu có) hoặc giữa các thành viên của Hiệp hội với nhau.

Chương bốn

TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 12:

Nguồn tài chính của Hiệp hội được hình thành từ:

1. Hội phí của các Hội viên.

2. Tiền hoạt động dịch vụ của Hiệp hội được khách hàng thanh toán. Tiền ủng hộ của các đơn vị, tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước.

Mức hội phí do Đại hội toàn thể quyết định. Thời gian nộp hội phí: 6 tháng 1 lần.

Quỹ tài chính của Hiệp hội được gửi vào tài khoản của đơn vị có người được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội và mở sổ sách  theo dõi riêng.

Điều 13:

Các đối tượng được chi từ nguồn tài chính của Hiệp hội là:

1. Chi phí và trang bị văn phòng.

2. Công tác phí của cán bộ được cử đi công tác cho Hiệp hội.

3. Phụ cấp trách nhiệm cho các uỷ viên thường trực, Chủ tịch và phó Chủ tịch của Hiệp hội, lương hoặc phụ cấp cho Tổng thư ký và chuyên viên giúp việc.

4. Chi phí các hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thường trực Hiệp hội.

5. ủng hộ Hội viên gặp khó khăn đột xuất, rủi ro về thiên tai, hỏa hoạn...

6. Hỗ trợ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật, hội thảo, hội nghị, tham quan trong và ngoài nước, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công tác thông tin.

7. Cho Hội viên vay ưu đãi vốn đầu tư phát triển sản xuất (nếu có)

Chương năm

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, GIẢI THỂ HIỆP HỘI

VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Sửa đổi Điều lệ
Khi có ý kiến về đề nghị sửa đổi từng phần hoặc toàn bộ Điều lệ, phải có ít nhất 2/3 số Hội viên dự Đại hội toàn thể biểu quyết thông qua và được Bộ Công nghiệp phê duyệt.

Điều 15: Giải thể Hiệp hội
Khi tổ chức Hiệp hội không còn vai trò tích cực đối với Hội viên và được 2/3 số Hội viên dự Đại hội toàn thể thông qua thì Đại hội nghị quyết giải thể Hiệp hội và trình Bộ Công nghiệp phê chuẩn.

Điều 16: Điều khoản thi hành
Bản Điều lệ  Hiệp hội Giấy Việt Nam đã được Đại hội lần thứ hai thông qua vào ngày 6 tháng 01 năm 1996 và được Bộ Công nghiệp phê duyệt tại văn bản số 788/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 3 năm 1996.

Bản Điều lệ này có giá trị thực hiện trong toàn Hội viên của Hiệp hội Giấy Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày Bộ Công nghiệp phê duyệt./.

T/M BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

CHỦ TỊCH
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